THỦ TỤC KIỂM SOÁT 

SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

1.  Mục đích:

Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát tất cả các sản phẩm không phù hợp đối với yêu cầu của khách hàng và chính sách chất lượng của công ty, phòng ngừa việc sử dụng những sản phẩm không phù hợp một cách vô tình, đồng thời   đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

2. Phạm vi:

Áp dụng cho các sản phẩm không phù hợp phát hiện ra trong quá trình sản xuất bao gồm nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ được sử dụng trong Thủ tục này phù hợp với tiêu hcuẩn ISO 9001:2000.

3.10 Các từ viết tắt: 

· Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

· Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

4. Nội dung: 

	Người thực hiện
	Qui trình
	Tài liệu

	
KCS 

Tổ trưởng KCS

Trưởng Bộ phận cấp trên

KCS

Tổ trưởng KCS

Bộ phận KCS, KT, Sản xuất

Bộ phận KCS

Trưởng Bộ phận KCS

Bộ phận KCS

Bộ phận KCS

Nhân viên KCS


	
	Bản thống kê lỗi, tài liệu kỹ thuật, HDCV cho KCS

Tài liệu kỹ thuật, Phiếu NCR

HDCV cho KCS

Thủ tục khắc phục phòng ngừa

Thủ tục khắc phục phòng ngừa

HDCV cho KCS

Thủ tục khắc phục phòng ngừa

HDCV cho KCS

Thủ tục khắc phục phòng ngừa


Giải thích Qui trình:

a> Phân loại sản phẩm không phù hợp:

Các sản phẩm không phù hợp được phân loại đánh giá theo các tiêu chí: loại sản phẩm không phù hợp, loại lỗi, mức độ nghiêm trọng, được để ở các khu vực khác nhau và đánh dấu riêng. Ký hiệu đánh dấu phải rõ ràng, dễ phân biệt

b> Đánh giá mức độ nghiêm trọng và cách xử lý:

· Các sản phẩm không phù hợp được đánh giá theo mức độ nghiêm trọng như sau: mức độ nghiêm trọng theo thứ tự các dạng lỗi và mức độ nghiêm trọng trong cùng một dạng lỗi.

· Đối với các lỗi mà các Bộ phận, công nhân sản xuất, KCS phát hiện sửa chữa trực tiếp được thì xử lý bằng các nguồn lực tại chỗ.

· Đối với các trường hợp không thể xử lý ngay được thì phải báo ngay cho các Bộ phận, cá nhân có trách nhiệm giải quyết, cụ thể;

1. Đối với nguyên phụ liệu thì ngưng kiểm, hoặc để riêng các nguyên phụ liệu không phù hợp và vẫn tiếp tục kiểm nếu việc kiểm không ảnh hưởng đến chất lượng của nguyên phụ liệu) và báo cáo với khách hàng chờ khách có ý kiến giải quyết. Đồng thời phát hành phiếu NCR và chuyển cho Bộ phận vật tư (trong trường hợp Công ty mua hàng), khách hàng (trong trường hợp khách cung cấp nguyên phụ liệu) để xem xét, tiến hành xử lý.

2. Đối với bán thành phẩm, thành phẩm thì KCS báo ngay cho nhân viên kỹ thuật phụ trách xử lý. Đồng thời nhân viên KCS ghi nhận chi tiết vào phiếu NCR. Trường hợp nhận viên kỹ thuật phụ trách không thể xử lý được thì báo ngay cho Trưởng bộ phận KCS, Trưởng Bộ phận KCS thông báo cho trưởng Bộ phận kỹ thuật, khách hàng giải quyết. 

c> Chuyển công đoạn kỹ thuật:

· Sau khi có ý kiến giải quyết của nhân viên kỹ thuật phụ trách, Trưởng bộ phận kỹ thuật, khách hàng, Bộ phận sản xuất tiến hành xử lý theo hướng dẫn.

· Những sản phẩm không phù hợp được làm lại sẽ được KCS kiểm tra để đảm bảo những điểm không phù hợp đã được loại trừ.

d> Xem xét nhu cầu khắc phục, thực hiện:

· Trong trường hợp phát hiện thấy cần phải thực hiện biện pháp khắc phục phòng ngừa trong quá trình xem xét sản phẩm không phù hợp thì Trưởng Bộ phận KCS yêu cầu thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa theo Thủ tục khắc phục phòng ngừa.

· Phiếu Car được Trưởng bộ phận KCS lập và chuyển cho các Bộ phận liên quan thực hiện.

e> Lưu hồ sơ:

· Bộ phận KCS lưu toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thực hiện hành động khắc phục sản phẩm không phù hợp bao gồm các phiếu NCR, bản tổng hợp lỗi, báo cáo lỗi của từng Bộ phận trong một đơn hàng.

· Tất cả những sản phẩm không phù hợp xử lý theo mục b (1&2) được ghi chép và cập nhật theo sổ theo dõi NCR để giám sát việc thực hiện đối với các phiếu NCR đã nêu.

· Sổ theo dõi NCR được lãnh đạo xem xét thường xuyên để phát hiện ra xu hướng xảy ra những điểm không phù hợp và yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa (nếu cần).

5. Tài liệu tham khảo:

Sổ tay chất lượng

Hướng dẫn công việc của KCS

6. Phụ lục:

Phiếu NCR



mã số: 0116

Phiếu theo dõi NCR


mã số: 0118

Yêu cầu kiểm soát SPKPH





Phân loại đánh dấu SPKPH





Đánh giá mức độ nghiêm trọng





Chuyển công đoạn kỹ thuật





Cho ra quyết định sửa chữa





Xem xét nhu cầu khắc phục





Lập phiếu CAR





Chuyển bên liên quan





Cập nhật hồ sơ





Lưu





Kết thúc





Lập phiếu NCR





Sửa chữa





Loại bỏ








